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BẢNG SO SÁNH CÁC MẪU MÁY MODEL SQ5 
 
 
 

  

 

        

  
   

  

  Phương pháp đo         

  Đo va đập Leeb 
   

  

  Độ phân giải 1HL 
   

  

  Độ chính xác +/- 4HL (0.5% at 800HL) 
   

  

  Phạm vi đo  200HL đến 960HL 
   

  

  Chuyển đổi đơn vị 
   

  

  Đầu đo va đập         

  Các  kiểu thiết bị va đập D, DC G D, DC, G, C, DL   

  Vật liệu         

  Thép 
   

  

  Thép đúc 
   

  

  Thép dụng cụ hợp kim 
 

  
 

  

  Thép không gỉ 
 

  
 

  

  Gang đúc xám 
   

  

  Gang cầu 
   

  

  Nhôm đúc 
 

  
 

  

  Đồng thau 
 

  
 

  

  Đồng thiếc 
 

  
 

  

  Phôi đồng rèn 
 

  
 

  

  Các đơn vị đo         

  HL  Leeb 
   

  

  HB - Brinell 
   

  

  HV - Vicker 
 

  
 

  

  HRA - Rockwell A     
 

  

  HRB - Rockwell B 
   

  

  HRC - Rockwell C 
 

  
 

  

  HS - Shore 
 

  
 

  

  Rm – Độ bền cơ học 
   

  

  USR-A – Đơn vị người dùng 
   

  

  USR-B - Đơn vị người dùng 
   

  

  Góc va đập         
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  Người dùng lựa chọn 0°, 45°, 90°, 135° và 180° 
   

  

  Các tính năng 
   

  

  CHuyển đổi đơn vị 
   

  

  Đơn vị người dùng 
   

  

  Phím truy nhập trực tiếp 
   

  

  Xem lịch sử 
   

  

  Màn hình thống kê 
   

  

  Cảnh báo va đập 
   

  

  Đồng hồ 
   

  

  Dữ liệu thống kê         

  Giá trị lớn nhất 
   

  

  Giá trị nhỏ nhất 
   

  

  Trung bình 
   

  

  Phạm vi 
   

  

  Độ lệch chuẩn 
   

  

  Cảnh báo         

  Thấp 
   

  

  Cao 
   

  

  Lưu giữ lệu         

  Số lần đọc 32000 32000 32000   

  Truyền máy tính 
   

  

  Các chế độ tự động, tay 
   

  

  8 Folders với đặt tên mười ký tự chữ số 
   

  

  Xem dữ liệu 
   

  

  Đăng ký Ngày và giờ 
   

  

  Đầu ra dữ liệu         

  USB 
   

  

  RS232 (Có thể đặt thêm cáp dẫn) 
   

  

  Nâng cấp và cập nhật         

  Nâng cấp model với đơn hàng có cấp phép 
  

    

  Phần cứng và phần mềm 
   

  

  Hiển thị         

  Màn hình LCD 128x64 pixel 
   

  

  Kích thước chữ số  (mm / in) 12 / 0.47 12 / 0.47 12 / 0.47   

  Điều chỉnh độ tương phản và đèn nền LED  
   

  

  Mặt trước         

  Công nghệ cảm ứng với điều chỉnh độ nhạy 
   

  

  Nhận biết áp lực và trượt 
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  Giao diện người dùng         

  Đa ngôn ngữ 
   

  

  Menu's và biểu tượng 
   

  

  Thiết bị diện tử         

  
Kích thước Cao: 117 mm / 4.60 in 
                   Dài: 78.74 mm / 3.10 in 
                   Rộng: 24 mm / 0.94 in 

   

  

  Trọng lượng với pin AA 185g / 6.52oz 
   

  

  Bao che máy với cao su ABS 
   

  

  Mặt trước Polycarbonate 
   

  

  Nguồn điện         

  2 pin Alkaline x AA 1.5v 
   

  

  100 giờ với đèn nền tắt 
   

  

  Chỉ báo mức pin 
   

  

    
  
    

 
 
 
 
 


